
ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
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DT

DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Phú Trung, Lớp: 6A1, Môn: Lý

7.37.89.06.35.07XVũ Ngọc Anh1

6.36.08.06.52.08XPhạm Thị Anh2

7.36.07.58.09.08Phan Minh Đức3

8.910.07.09.58.09Nguyễn Gia Hiếu4

9.210.08.09.59.09XNguyễn Thị Thúy Hiền5

7.87.08.08.57.09XNguyễn Thị  Lành6

9.710.09.010.09.010XNguyễn Ngọc Diệu Linh7

7.98.07.08.09.08Nguyễn Duy Long8

7.87.88.09.04.09Phạm Ngọc Long9

7.97.88.09.06.08Phan Tuấn Minh10

6.24.07.08.07.07XVũ Thị Trà  My11

6.87.07.07.37.05XNguyễn Thị Hồng Na12

8.48.59.08.56.09Phạm Đình Hải Nam13

9.29.09.09.510.09Lê Phạm Nhật Nam14

8.19.07.59.05.08XDương Thị Thanh Nga15

7.06.38.07.55.08XPhạm Thị Trúc  Ngân16

6.65.59.06.04.09XVũ Hồ Bảo Ngọc17

8.38.89.07.87.08XĐặng Thị Bích Ngọc18

6.06.08.04.05.07XXXH ' Nguin B'yă19

6.85.08.09.04.08XLê Nguyễn Yến Nhi20

6.46.09.05.05.07Phan Hoài Phi21

8.99.58.09.58.09XNguyễn Thị Thu Phương22

6.35.08.56.06.07Đào Hữu Tấn23

7.36.88.08.05.08XNguyễn Thị Quỳnh Tâm24

8.39.08.09.35.08Nguyễn Hữu Thành25

8.88.88.09.88.09XLâm Thị Phương Thảo26

8.18.09.08.06.09XLại Tiến Thạch27

8.88.88.59.88.08XNguyễn Thị Thương28

8.99.58.09.58.09XNguyễn Thị Hoài Trang29

7.36.58.57.57.07XNguyễn Kim Trâng30

9.110.08.09.08.010Nguyễn Đức Anh Tuấn31

8.89.08.09.58.09Đinh Công Tuấn32

7.88.58.07.84.09XTrần Thị Thanh Tuyền33

9.310.08.59.88.09Lê Đình Vinh34

8.710.07.010.07.07Nguyễn Thành Vinh35

6.86.09.07.04.07XNguyễn Thị Kim  Vui36

9.210.09.09.58.08XXXH '  Waih Buôn Yă37

7.07.08.56.55.07XĐặng Thị Yến38

10038000013.25391547.418Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
Nữ
DT

DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Phú Trung, Lớp: 6A2, Môn: Lý

4.63.06.04.05.07Nguyễn Thế Anh1

XY Căn Niê2

5.44.06.06.07.06Nguyễn Ngọc  Chính3

8.69.57.010.07.08XBùi Thị Kim Cúc4

4.42.56.04.05.07XXXH - Diêp Bkrông5

5.76.07.04.05.06XXXH '  Duel Buôn Dáp6

5.44.07.05.06.07Cao Thành Đạt7

6.26.07.06.36.05Nguyễn Văn Đạt8

4.43.05.05.06.05Nguyễn Văn Đức9

5.75.06.06.55.06Đoàn Quang Hiệp10

4.22.06.05.07.03Võ Việt Hoàng11

8.510.07.09.36.08XĐặng Thị  Hoạt12

5.24.07.05.05.06Trương Ngọc Hòa13

6.26.37.05.05.08XLê Thị  Huyền14

5.14.55.05.07.05Vũ Đình Khang15

8.110.05.07.59.09Nguyễn Trọng Lâm16

5.65.07.05.06.05Đỗ Tấn Lộc17

5.13.06.55.36.07Đinh Trí Anh Minh18

5.33.57.05.06.07XXXH -  Mluôi Niê19

5.45.07.05.06.04XTrương Thị Mùi20

7.28.07.06.57.07XNguyễn Vỏ Hoài Ngân21

6.16.07.05.05.08XNguyễn Thị Thu Ngân22

5.75.07.05.05.07XĐặng Thị Ngọc23

7.26.07.08.08.09XTrần Thị  Phương24

4.23.05.05.04.05Lê Thanh Sang25

4.32.05.05.06.07XY Soe Byă26

4.22.06.04.05.07Vũ Đức Sơn27

5.75.56.05.06.07Lê Văn Sơn28

6.24.07.07.36.09Phạm Phú Tân29

6.56.87.05.06.08XCao Thị Thanh Thảo30

7.69.07.06.07.08XNguyễn Thị Thảo31

6.56.07.05.87.08Lê Anh Thưởng32

5.85.56.05.07.07Lê Văn Tình33

5.23.56.05.56.07Nguyễn Khắc Nhật Trường34

5.23.56.05.07.07XXXH Ui Ênũôl35

0.80.00.00.00.07XXXH '  Út Êban36

5.03.07.05.05.07XĐặng Đình Vĩ37

77.8282.8119.4755.6201458.33Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
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DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Phú Trung, Lớp: 6A3, Môn: Lý

8.19.07.56.89.08Nguyễn Phạm Hiếu Anh1

8.410.07.07.09.09Bùi Thế  Anh2

4.13.04.05.04.06Hoàng Văn Anh3

4.62.07.05.04.07XY -  Bắc Êban4

7.47.07.07.88.08XNguyễn Thị Hải Bình5

7.810.06.06.57.08Trần Trung Cao6

6.77.07.05.57.07XNguyễn Thị Ni Châu7

3.82.06.03.04.06Nguyễn Trọng Minh Chiến8

4.33.05.05.04.06XY  Duen Niê9

4.22.07.04.04.06Phạm Văn Điệp10

6.87.07.55.87.07XNguyễn Thị Đợi11

XY -  Hạch Êcăm12

4.73.06.05.05.06Trần Thành Hiệp13

5.76.06.55.34.06Vũ Viết Hiệp14

5.85.07.06.35.06Nguyễn Viết Huynh15

6.35.06.57.86.07XNguyễn Quỳnh Ngô Tuyết Lan16

7.38.07.07.56.07Vũ Thành Long17

4.22.04.05.07.07XY - Lyvi Byă18

5.66.06.04.55.06XNguyễn Thị Thùy Mai19

4.43.06.04.34.06XXXH ' Nary Êcăm20

5.95.57.05.56.06XĐặng Thị Bích Ngân21

4.12.06.04.04.07Vũ Bá Quyết22

6.37.07.05.06.06Nguyễn Lê Phú Quý23

5.04.06.05.05.06XXXH ' Rom Êcăm24

7.08.07.06.55.07XNguyễn Thị Mỹ Tâm25

6.05.57.05.37.06XNguyễn Thị Phương Thanh26

5.66.06.05.04.06Đặng Gia Thắng27

5.84.57.06.06.07XXXH ' Thảo Êban28

5.85.06.06.85.07Phạm Văn Tiến29

4.42.07.04.35.06Nguyễn Minh Toàn30

5.23.56.05.06.08XY -  Trương Êcăm31

5.85.56.06.06.06Nguyễn Đam Trường32

6.67.56.56.05.07Chu Văn Tùng33

4.02.06.04.04.06XTrần Thị Cẩm Tú Uyên34

7.38.07.06.87.07Nguyễn Đức Vinh35

7.08.08.05.35.07XNguyễn Thị Thúy Vy36

7.17.07.06.86.09XLê Khắc Chiều Xuân37

69.4250030.61136.11328105.62Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
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DT

DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Phú Trung, Lớp: 6A4, Môn: Lý

6.17.07.05.05.05Vương Hoàng Anh1

6.26.57.04.55.08XTrần Thị Ngọc Ánh2

5.35.05.05.06.07XXXH ' Bély Ênuôl3

5.65.07.55.34.06Nguyễn Đức Bình4

6.36.07.55.55.08Nguyễn Đức Chiến5

6.36.06.07.54.08Vũ Việt Dũng6

5.35.07.04.55.05Lê Đình Giáp7

5.04.06.04.06.07XY Goet Ênuôl8

6.16.07.05.35.07XXXH ' Guyên Êcăm9

7.28.06.56.57.08XNguyễn Thị Hồng Hạnh10

5.65.07.05.55.05Nguyễn Đức Huynh11

5.03.07.06.04.06XY -  Jôih Byă12

4.73.07.04.04.07Nguyễn Lê Nhật Khang13

4.82.07.05.07.06Vũ Đăng Khoa14

5.35.06.05.04.07Phạm Thế Kiệt15

6.75.08.08.85.07Đinh Thanh Lâm16

6.16.07.05.07.06XBùi Thị Phương Linh17

4.72.06.06.35.07Đào Đình Long18

6.26.06.55.08.07Nguyễn Trương Đình Lộc19

8.39.57.09.05.09XNguyễn Thị Ngọc Mai20

6.87.57.07.06.05Văn Công May21

7.87.57.09.08.08Vũ Viết Quang Minh22

5.76.06.04.06.07XY - Môl Êcăm23

4.83.56.54.05.07XXXH ' Mun Êban24

6.76.56.07.37.07Lê Thanh Nguyên25

7.18.07.07.35.06XNguyễn Thị Quỳnh Như26

6.36.07.06.35.07Nguyễn Trương Đình Phát27

8.69.58.09.07.08XLê Thị Ngọc Quyên28

4.22.55.05.05.05XY - Simăn Hdơk29

4.72.06.05.07.07XXXHoàng Thị Tiền30

5.65.06.04.07.08Từ Khánh Anh Tín31

7.48.58.05.07.08XTrương Thị Huyền Trâm32

5.85.07.06.55.05XVũ Thị Ngọc Trinh33

4.94.07.04.04.06Vũ Văn Tuấn34

4.43.06.54.04.06XNguyễn Thu Tuyên35

7.68.58.07.57.05XNgô Mỹ Tường Vy36

77.8280022.2850182285.62Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
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DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Phú Trung, Lớp: 6A5, Môn: Lý

5.95.56.06.06.07Phạm Trung Chiến1

4.83.57.04.05.06XNguyễn Thị Mỹ Duyên2

5.75.07.05.05.07XY - Đuyên Byă3

6.16.06.06.56.06Nguyễn Văn Hảo4

4.32.56.04.06.05Nguyễn Duy Hiệp5

4.93.06.05.06.07XVi Hưng Hòa6

5.85.57.05.55.06XKiều Thị Hòa7

4.43.06.04.05.06Nguyễn Đức Hùng8

4.94.06.05.05.05Lê Xuân Hùng9

4.43.06.04.05.06XNguyễn Văn Kiên10

5.13.07.05.06.07XXXH ' Loan Hmok11

7.17.07.07.85.08Nguyễn Đức Đại Lộc12

5.95.56.05.56.08XNguyễn Thị Xuân Mai13

4.43.05.05.05.06Lê Ngọc Minh14

6.46.57.06.05.07XXXH ' Nan Ênuôl15

5.85.07.05.06.07XLê Thị Hồng Ngọc16

4.73.06.06.05.04Trần Long Nhật17

6.45.56.07.06.09XTống Khánh Nhi18

6.97.07.08.05.06XNguyễn Thị Phương Nhung19

4.63.06.04.06.06XPhạm Thị Lan Phương20

4.32.06.05.05.06XNguyễn Thị Thanh Phương21

5.03.06.06.04.08Trần Thanh Quang22

4.43.06.04.05.06XY Quang Bkrông23

4.33.06.05.02.06Nguyễn Khắc Minh  Quân24

5.24.06.05.06.07XY - Rôbícsa25

4.12.06.04.05.06Phạm Đình Minh Thành26

5.86.06.05.85.06Phạm Ngọc Thắng27

5.33.56.07.36.05Nguyễn Viết Thắng28

6.36.07.05.06.09XNguyễn Thị Bích Thảo29

7.08.07.06.55.07XNguyễn Thị Thảo30

5.75.07.05.05.07XNguyễn Thị  Toan31

5.45.06.05.05.07XNguyễn Thị Thùy  Trang32

5.45.06.04.06.08Nguyễn Đức Trung33

5.76.06.05.04.07Phạm Thanh Tùng34

7.99.06.09.55.08Hồ Xuân Vân35

5.24.06.05.06.07XY Yabin Êcăm36

63.9230036.11352.81911400Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
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DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Phú Trung, Lớp: 9A1, Môn: Lý

7.26.07.07.09.09.08XPhan Thị Tú Anh1

7.16.07.57.58.07.08XTrần Hà Ngọc Bích2

7.16.08.57.58.05.08XNguyễn Thị Anh Đào3

6.75.57.57.03.09.09XPhạm Thị An Giang4

5.95.07.06.07.04.07XPhạm Thị Hương Giang5

7.66.57.07.59.09.09XHồ Thị Thanh Hằng6

7.06.57.07.56.07.08XMai Thị Thuý Hằng7

7.67.010.07.57.05.08XNguyễn Thị Hạnh8

6.65.58.06.56.07.07Nguyễn Quốc Hân9

6.86.57.07.07.05.08XTạ Thị Thanh Hoa10

7.15.57.57.59.07.08Vũ Huy Hoàng11

8.89.09.57.57.010.010Phạm Nguyễn Minh Hoàng12

7.06.58.07.56.05.08Lê Đăng Hoằng13

6.55.57.57.06.05.08Hồ Quốc Khánh14

6.05.07.55.56.05.08Mai Văn Lạc15

7.57.07.07.58.08.09XĐinh Thị Diệu Linh16

6.86.08.56.08.05.08XNguyễn Thị Ngọc Linh17

8.28.09.08.07.08.09Trần Ngọc Luận18

6.45.57.07.06.05.08Văn Đình Lương19

6.05.07.05.56.09.05XNguyễn Thị Thanh Mai20

6.96.55.07.58.08.08Trần Quốc Nam21

7.36.08.57.07.09.08XTrần Thị Quỳnh Nga22

7.27.07.57.58.05.08XNguyễn Thị Nga23

6.96.07.57.57.06.08XVõ Thị Kim Ngân24

6.45.57.56.06.05.09Mai Lê Kỷ Nguyên25

6.54.57.07.07.08.08XNguyễn Thị Uyển Nhi26

6.86.08.07.53.07.09XLê Thị Yến Nhi27

6.96.07.07.59.05.08XNguyễn Thị Hằng Ni28

7.77.09.06.09.08.09XNguyễn Kiều Oanh29

8.47.010.08.07.010.010Nguyễn Thế Phong30

8.37.59.08.09.08.09Lê Văn Phúc31

8.88.09.010.08.09.09Tào Văn Phúc32

7.05.57.57.58.07.08XTrần Thị Hà Phương33

7.17.010.05.57.05.07Lê Đình Quang34

7.26.09.06.07.09.08Nguyễn Bá Tâm35

7.46.58.07.57.09.07XPhạm Thị Phương Thảo36

7.06.57.07.56.07.08XTrần Thị Thanh Thảo37

7.37.57.57.57.05.08Phạm Phú Thăng38

6.46.07.07.06.05.07XNguyễn Thị Thuý39

7.46.58.07.57.07.09Lê Đức Trọng40

8.78.09.57.59.010.010XNguyễn Thị Thu Uyên41

6.86.08.06.57.05.09Vũ Hoàng Việt42

10042000014.36713014.36Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
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DT

DTNữHọ và TênSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Phú Trung, Lớp: 9A2, Môn: Lý

6.56.57.07.06.05.06Nguyễn Doãn Hoàng Anh1

6.25.57.06.56.05.07XXXNguyễn Thị Ngọc Ánh2

5.94.57.06.06.06.07Nguyễn Văn Chỉnh3

4.52.55.07.06.03.04Hà Ngọc Cương4

6.76.57.07.07.05.07Phan Trung Hiếu5

6.14.87.07.07.05.07Nguyễn Nguyên Hoàn6

6.05.07.07.06.04.07Lê Văn Hoàng7

5.65.36.06.56.04.05Trần Quốc Huy8

6.26.07.07.05.04.07Nguyễn Nhật Khiêm9

5.65.07.05.56.05.05XLê Thị Lài10

5.76.05.06.56.05.05Lê Đức Mạnh11

6.35.57.06.08.05.07XXXH' Myôl Knul12

6.87.07.07.56.05.07XXXH' Na Buôn yă13

6.15.07.07.06.05.07XXXH - Nhia - B - yă14

6.25.57.07.07.05.05XLê Thị Nhị15

7.07.07.07.57.05.08XNguyễn Thị Hồng Nhung16

6.23.57.07.58.05.09XPhạm Thị Lâm Oanh17

5.05.06.03.55.04.07Lại Văn Ơn18

5.15.05.04.56.05.06Trương Quốc Phúc19

5.56.05.04.56.05.07XY - Plim Êcăm20

4.43.55.04.05.06.04Phạm Văn Quốc21

5.24.55.06.06.04.06XNguyễn Thị Sim22

6.46.07.07.06.05.07Đỗ Minh Sơn23

6.35.57.07.06.05.07XÔn Thị Kim - Sương24

5.53.57.06.57.05.05Nguyễn Trí Tài25

6.35.36.07.57.05.08XĐào Thị Diệu Thanh26

6.36.07.07.06.05.06XNguyễn Thị Thảo27

5.34.06.06.06.04.07Nguyễn Văn Thiện28

6.05.57.07.07.03.05XĐỗ Hồng Thơm29

6.05.56.06.57.03.08XY ' Thuyn HMõk30

6.04.57.07.56.05.06Trần Hưng Tiến31

6.25.57.07.06.05.06XXXNguyễn Thị Huyền Trang32

6.87.07.07.06.05.08XNguyễn Thị Thu Trang33

6.86.07.07.57.05.09Nguyễn Đăng Tuấn34

6.25.57.07.06.05.06XĐào Thị Anh Vân35

7.28.07.07.56.05.08Phan Văn Vũ36

4.93.06.06.06.04.06XY  Zên Byă37

91.934008.13732719700Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Phú Trung, Lớp: 9A3, Môn: Lý

6.86.39.05.56.06.08XNguyễn Thị Tuyết Anh1

5.34.07.05.06.05.06Lê Văn Chiến2

6.16.57.05.55.05.06Nguyễn Văn Chương3

5.34.88.03.56.04.06Đỗ Liên Cương4

5.95.57.55.37.04.06Nguyễn Văn Dũng5

7.56.59.07.56.07.09Nguyễn Nhật Đại6

6.35.08.57.07.04.06Nguyễn Công Hậu7

6.26.08.06.54.04.07Vũ Quang Hiến8

7.17.09.05.07.07.08XPhạm Thị Thanh Huyền9

6.15.08.55.07.04.08Đỗ Duy Hưng10

6.96.39.05.07.07.08XNguyễn Thị Thanh Hương11

6.87.09.06.07.04.06XNguyễn Thị Thuý Kiều12

5.15.56.03.55.04.06Võ Sơn  Lâm13

6.05.87.05.07.05.07XXXH' Lễ Êcăm14

5.55.57.03.56.04.07XTrần Thị Loan15

6.35.58.55.57.04.07Nguyễn Trọng Long16

6.06.37.05.06.04.07Phạm Văn Mừng17

5.55.07.05.06.04.06Nguyễn Gia Nam18

7.06.58.56.56.06.08Nguyễn Hoành Hoài Nam19

7.35.39.57.58.07.08XTrần Thị Nga20

7.17.09.06.06.07.07XĐặng Thị Bảo Ngọc21

7.37.59.05.56.07.08XLê Thị Nhung22

5.44.88.04.06.04.06XBùi Thị Kiều Oanh23

5.04.55.04.06.05.07XY - Phuôn Êcăm24

5.85.57.05.56.04.06Phùng Văn Quang25

6.65.39.05.57.07.07Nguyễn Bá Quý26

6.86.58.56.07.05.07Đinh Thanh Sơn27

5.75.58.04.06.04.06XY - Sự Byă28

6.56.58.05.07.05.07Trần Trí Tài29

5.64.08.55.06.04.07Lưu Tuấn Thành30

6.85.09.56.07.07.08XNguyễn Thị Thảo31

5.55.57.53.06.04.07Phạm Hữu Thịnh32

7.27.09.55.07.07.08XPhạm Thị Thuý33

5.36.05.03.07.04.08XY - Tin Ênuỗl34

6.07.06.05.07.04.06XĐào Thị Trang35

6.24.88.05.07.07.08XTrần Thị Trang36

7.26.89.55.57.07.08XNguyễn Thị Phương  Trinh37

7.47.09.56.07.07.08Phạm Văn Tuyển38

10038000057.922421600Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên


